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Đây là gia đình tôi
This is my family

BEGINNER VOCABULARY SG



Hôm nay chúng ta họcTODAY WE LEARN
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Mối quan hệ gia đình
Family relationship

Đặt câu hỏi với từ “ai”
Make a question with who

Đại từ chỉ định
Demonstrative pronouns



WARM UP Khởi động
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Does it make sense in your language?

In Viet Nam, a father is called “ba” which is also number three.
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NEW WORDS Từ mới

Ông nội Bà nội Ông ngoại Bà ngoại

Ba Mẹ

Em trai Em gáiAnh Chị Tôi
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GRAMMAR Ngữ pháp

là ai?
who

Đây
This: refers to someone or 
something close to subject

Đó/Kia
That: refers to someone or 
something  far to subject 

Chủ ngữ
Subject



EXAMPLE Ví dụ

LTL FLEXI CLASSES www.flexiclasses.com 6

1. Đây là ai ?

Đây là ba mẹ (của) tôi

2. Cô ấy là ai ?

Cô ấy là cô giáo (của) tôi

The word “của” is placed between 
noun and pronoun to describe the 
ownership and sometimes omitted



LET’S TALK Nói chuyện
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Đây

ông nội

Đó

chị và em

Kia

mẹ

Ví dụ:  Đây là ba của tôi.

Đó là anh của tôi.



PRACTICE Luyện tập
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1. ông Tuấn / bố / chị ấy / là

__________________________________________

2. là / ai / còn kia / ?

__________________________________________

3. Lan / chị gái / làm nghề / gì / của / ?

__________________________________________

4. là / ông ngoại / đó / em

__________________________________________

Sắp xếp các từ ngữ để tạo thành câu



NEW WORDS Từ mới

LTL FLEXI CLASSES www.flexiclasses.com 9

Nội trợ
Housewife

noun

Factory worker

noun

Công nhân



DIALOGUE Hội thoại
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Mary: Đây là ai ạ?

Hùng: Đây là ba anh, còn đây là mẹ anh. 

Mary: Ba anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ?

Hùng: Năm nay ba anh 55 tuổi. 

Mary: Ba anh làm nghề gì?

Hùng: Ba anh làm công nhân.

Mary: Còn mẹ anh?

Hùng: Mẹ anh ở nhà nội trợ.

….….



PRACTICE Luyện tập
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Luyện tập đọc đoạn văn sau

Ba tôi năm nay 52 tuổi. Ông là đầu bếp và làm ở nhà hàng Pháp.

Mẹ tôi năm nay 48 tuổi và làm nội trợ. Tôi có 1 em trai và 1 em gái.

Tôi là nhân viên văn phòng.



FUN VIETNAMESE

vv

Tiếng Việt vui nhộn
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“Parents” are not the same in each region of Vietnam.

Bố mẹ

Ba mẹ

Bố mạ

Tía má
Cha mẹ



HOMEWORK Bài tập về nhà
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Gia đình tôi có 4 người. Ba tôi năm nay 60 tuổi. Ông là bác sĩ và làm ở bệnh

viện. Mẹ tôi 56 tuổi và làm giáo viên ở trường học. Chị tôi cũng là giáo viên. Tôi

là sinh viên đại học Ngân Hàng.  Tôi muốn làm nhân viên ngân hàng Châu Á.

1. Ba tôi làm nghề gì? 

A. công nhân B. y tá C. bác sĩ D. giáo viên

2. Mẹ tôi bao nhiêu tuổi?

A. năm mươi B. năm mươi hai C. năm mươi lăm D.  năm mươi sáu

3. Tôi học ở đâu ?

A. Đại học Ngân Hàng B. trường tiểu học C. Đại học Y D. trung tâm tiếng Việt

Read the text and choose correct answer



HOMEWORK ANSWERS

vv

Đáp án
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1.C

2.D

3.A
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This study material was created by LTL Online School and can be used for free 

by anyone who wants to learn this beautiful language.

DO NOT MODIFY, EDIT, OR CHANGE THIS PDF
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